
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đӝc OұS - Tӵ dR - HҥQK SK~c 

  6ӕ:             �4Ĉ-UBND %uQK Ĉ͓QK� QJj\        tKiQJ         QăP ���3 

 
QUYẾT ĐỊNH 

CôQg bố DaQK mục tKủ tục KàQK cKíQK sửa đổi, bổ suQg 
 trRQg OĩQK vӵc: Môi trườQg, Đất đai tKuӝc SKҥm vi cKức QăQg  

quảQ Oý của Sở Tài QguyêQ và Môi trườQg 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

CăQ cứ Luật Tổ cKức cKíQK qu\ềQ đ͓a pKươQJ QJj\ 19 tKiQJ 6 QăP 
��15; Luật sửa đổi� bổ suQJ Pột số  điều của Luật Tổ cKức CKíQK pKủ vj Luật 
Tổ cKức cKíQK qu\ềQ đ͓a pKươQJ QJj\ �� tKiQJ 11 QăP ��19;  

CăQ cứ NJK͓ đ͓QK số 6����1��NĈ-C3 QJj\ �8 tKiQJ 6 QăP ��1� của 
CKíQK pKủ về Ni͋P sRit tKủ tͭc KjQK cKíQK; NJK͓ đ͓QK số 9����17�NĈ-CP ngày 
�7 tKiQJ 8 QăP ��17 của CKíQK pKủ sửa đổi� bổ suQJ Pột số điều của cic QJK͓ 
đ͓QK liêQ quaQ đếQ Ni͋P sRit tKủ tͭc KjQK cKíQK;  

CăQ cứ TK{QJ tư số �����17�TT-V3C3 QJj\ �1 tKiQJ 1� QăP ��17 của 
%ộ trưởQJ� CKủ QKiệP VăQ pKòQJ CKíQK pKủ KướQJ dẫQ QJKiệp vͭ về Ni͋P 
sRit tKủ tͭc KjQK cKíQK; 

CăQ cứ Qu\ết đ͓QK số �8������QĈ-U%N' QJj\ �1 tKiQJ � QăP ���� của 
ͮ\ baQ QKkQ dkQ t͑QK baQ KjQK Qu\ cKế ljP việc của ͮ\ baQ QKkQ dkQ t͑QK %uQK 
Ĉ͓QK QKiệP Nỳ ���1 - 2026; 

CăQ cứ Qu\ết đ͓QK số ������1�QĈ-U%N' QJj\ �9 tKiQJ �� QăP ���1 của 
ͮ\ baQ QKkQ dkQ t͑QK baQ KjQK Qu\ cKế KRạt độQJ Ni͋P sRit tKủ tͭc KjQK cKíQK 
trêQ đ͓a bjQ t͑QK; 

CăQ cứ Qu\ết đ͓QK số 669�QĈ-U%N' QJj\ �7 tKiQJ � QăP ���� của CKͮ 
t͓cK ͮ\ baQ QKkQ  t͑QK về việc tK{QJ qua 3KươQJ iQ đơQ JiảQ Kóa tKủ tͭc KjQK 
cKíQK trRQJ lĩQK vực: Ĉất đai� M{i trườQJ tKuộc pKạP vi cKức QăQJ quảQ lý của 
Sở Tji QJu\êQ vj M{i trườQJ;  

TKeR đề QJK͓ của GiiP đốc Sở Tji QJu\êQ vj M{i trườQJ tại Tờ truQK số         
323/TTr-STNMT ngày 04 tháng 4 QăP ���3. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bӕ kèm theo 4uyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Môi trường, Ĉất đai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của 6ở Tài nguyên và Môi trường đã được phê duyệt phương án đơn giản 
hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) theo 4uyết định sӕ 669�4Ĉ-UBND ngày 07 
tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Điều 2. 4uyết định này sửa đổi, bổ sung 4uyết định sӕ 629�4Ĉ-UBND 
ngày 28 tháng 2 năm 2022;  4uyết định sӕ 2819�4Ĉ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 
2022 và 4uyết định sӕ 3509�4Ĉ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Công bӕ Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi 
trường, Ĉất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 6ở Tài nguyên và Môi 
trường 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đӕc 6ở Tài nguyên 
và Môi trường, Giám đӕc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phӕ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành 4uyết định này kể từ ngày ký ban hành.�. 

 
Nơi nhận:     
- Như Ĉiều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĈND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- 6ở Tài chính; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình Ĉịnh; 
- LĈVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, K4, KSTT (C). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lâm Hải GiaQg 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, ĐẤT ĐAI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Qu\ết đ͓QK số:          /QĈ-UBND ngày       tKiQJ      QăP 2023 của CKủ t͓cK U%N' t͑QK) 
 

 
 

STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

I. LĩQK vӵc Môi trườQg 
TKủ tục KàQK cKíQK côQg bố tKeR Quyết địQK số 87/QĐ-BTNMT Qgày 14/01/2022 của Bӝ trưởQg Bӝ Tài QguyêQ và Môi trườQg 

1 

Thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 
(cấp tỉnh) 
 
1.010733.000.00.00.H08 

- Thời hạn kiểm 
tra, trả lời về tính 
đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ: không quy 
định.  
- Thời hạn thẩm 
định báo cáo đánh 
giá tác động môi 
trường: Tӕi đa là 
20 (hai mươi) 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ đӕi 
với trường hợp 
thẩm định báo 
cáo đánh giá tác 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 
Trưng, 
thành 

phӕ 4uy 
Nhơn . 

Không 

Một 
phần 
(Nộp 
hồ sơ 
và trả 

kết 
quả 
trӵc 

tuyếQ; 
Thanh 
toán 
trực 

tuyến) 

6ửa đổi 
mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến, quy 
trình thực 
hiện, thời 
hạn giải 
quyết 
TTHC  

1.Phí Thẩm 
định Báo 
cáo đánh giá 
tác động 
môi trường 
theo quy 
định tại 
Ĉiều 4 của 
4uyết định 
sӕ 
76�2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021   

2. Thời 

- Luật Bảo vệ 
môi trường sӕ 
72/2020/QH14 
ngày 17 tháng 
11 năm 2020; 
- Nghị định sӕ 
08�2022�NĈ-CP 
ngày 10/01/2022  
của Chính phủ; 
- Thông tư sӕ 
02/2022/TT-
BTNMT ngày 
10�01�2022 của 
Bộ Tài nguyên 
và Môi Trường 

Cấp 
tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

động môi trường 
của các dự án đầu 
tư nhóm II quy 
định tại các điểm 
c, d, đ và e khoản 
4 Ĉiều 28 của 
Luật Bảo vệ môi 
trường thuộc 
thẩm quyền thẩm 
định của UBND 
tỉnh (quy định tại 
khoản 3 Ĉiều 35 
của Luật Bảo vệ 
môi trường). 
 - Thời điểm 
thông báo kết 
quả: trong thời 
hạn thẩm định.  
- Thời hạn phê 
duyệt báo cáo 
đánh giá tác động 
môi trường: tӕi đa 
15 (mười lăm) 
ngày kể từ ngày 

điểm thực 
hiện nghĩa 
vụ thanh 
toán: Trong 
quá trình 
giải quyết 
hồ sơ theo 
quy định tại 
khoản 3, 
Ĉiều 13 
Thông tư sӕ 
02/2022/TT-
BTNMT. 

- 4uyết định sӕ 
721�4Ĉ-UBND 
ngày 08/3/2022 
của UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh. 
- 4uyết định sӕ 
76�2021�4Ĉ-
UBND ngày 
14�12�2021 của 
UBND tỉnh. 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 
Thời gian tổ 
chức, cá nhân 
chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ không 
tính vào thời gian 
giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ 
quan cấp phép. 

II. LĩQK vӵc Đất đai 
TKủ tục KàQK cKíQK côQg bố tKeR Quyết địQK số 2555/QĐ-BTNMT Qgày 20/10/2017 của Bӝ trưởQg Bӝ Tài QguyêQ và Môi trườQg 

2 

Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất đӕi với dự án 
phải trình cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xét 
duyệt hoặc phải cấp giấy 
chứng nhận đầu tư mà 
người xin giao đất, thuê 
đất là tổ chức, cơ sở tôn 
giáo, người Việt Nam 

Trường hợp nhận 
hồ sơ chưa đầy 
đủ, chưa hợp lệ 
thì trong thời gian 
không quá 03 
ngày làm việc, cơ 
quan tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ phải 
thông báo và 
hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 
Trưng, 
thành 

phӕ 4uy 

Không 

Một 
phần 

(Thanh 
toán 
trực 

tuyến) 

Trình tự 
thực hiện, 
thời hạn 

giải quyết 
TTHC  

1. Phí thẩm 
định hồ sơ 
cấp Giấy 
chứng nhận 
(nếu có):  
theo quy 
định tại 
Ĉiều 5 4uy 
định ban 
hành kèm 
theo 4uyết 

- Luật Ĉất đai 
năm 2013; 
- Nghị định sӕ 
43�2014�NĈ-CP 
ngày 15/5/2014 
của Chính phủ; 

- Nghị định sӕ 
01�2017�NĈ-CP 
ngày 06/01/2017 
của Chính phủ; 

Cấp 
tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

định cư ở nước ngoài, 
doanh nghiệp có vӕn đầu 
tư nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức năng 
ngoại giao. (Ĉӕi với 
trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực dự án vì 
mục đích quӕc phòng an 
ninh; phát triển kinh tế - 
xã hội vì lợi ích quӕc gia, 
công cộng thì nộp hồ sơ 
xin giao đất, thuê đất 
trong thời gian thực hiện 
phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư đã được 
phê duyệt mà không phải 
chờ đến khi hoàn thành 
việc giải phóng mặt 
bằng.) 
1.002253.000.00.00.H08 

 

sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy 
định.  
- Thời hạn giải 
quyết: Không quá 
16 ngày (không 
kể thời gian giải 
phóng mặt bằng; 
không kể thời 
gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính 
của người sử 
dụng đất). Thời 
gian này không 
tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định 
của pháp luật; 
không tính thời 
gian tiếp nhận hồ 
sơ tại xã, thời 
gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính 
của người sử 

Nhơn . định sӕ 
76/2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 
Ĉịnh  
2. Lệ phí 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất 
(nếu có):   
Theo quy 
định tại 
Ĉiều 19 
4uy định 
ban hành 

- Nghị định sӕ 
148�2020�NĈ-
CP ngày 
18/12/2020 của 
Chính phủ; 

- Thông tư 
24/2014/TT-
BTNMT ngày 
19/5/2014 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- Thông tư sӕ 
33/2017/TT-
BTNMT ngày 
29/9/2017 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- 4uyết định sӕ 
76/2021�4Ĉ-
UBND ngày 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

dụng đất; không 
tính thời gian xem 
xét xử lý đӕi với 
trường hợp sử 
dụng đất có vi 
phạm pháp luật, 
thời gian trưng 
cầu giám định. 
Ĉӕi với các xã 
miền núi, hải đảo, 
vùng sâu, vùng 
xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện được tăng 
thêm 10 ngày; trừ 
thủ tục hòa giải 
tranh chấp đất 
đai. 

kèm theo 
4uyết định 
sӕ 
76/2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 
Ĉịnh  
 (Thời điểm 
thực hiện 
nghĩa vụ 
thanh toán: 
Tại thời 
điểm nhận 
kết quả giải  
quyết) 

14/12/2021 của 
UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh. 

 

 

3 

Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất đӕi với dự án 

Trường hợp nhận 
hồ sơ chưa đầy 
đủ, chưa hợp lệ 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 

Không 

Một 
phần 

(Thanh 
toán 

Trình tự 
thực hiện, 
thời hạn 

1. Phí thẩm 
định hồ sơ 
cấp Giấy 

- Luật Ĉất đai 
năm 2013; 
- Nghị định sӕ 

Cấp 
tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

không phải trình cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền 
xét duyệt; dự án không 
phải cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; trường hợp không 
phải lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình mà người 
xin giao đất, thuê đất là tổ 
chức, cơ sở tôn giáo, 
người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vӕn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài có chức năng ngoại 
giao (Ĉӕi với trường hợp 
giao đất, cho thuê đất để 
thực dự án vì mục đích 
quӕc phòng an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quӕc gia, công cộng 
thì nộp hồ sơ xin giao đất, 
thuê đất trong thời gian 
thực hiện phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định 

thì trong thời gian 
không quá 03 
ngày làm việc, cơ 
quan tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ phải 
thông báo và 
hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy 
định. 
 - Thời hạn giải 
quyết: Không quá 
16 ngày (không 
kể thời gian giải 
phóng mặt bằng; 
không kể thời 
gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính 
của người sử 
dụng đất). Thời 
gian này không 
tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày 

chính 
công, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 
Trưng, 
thành 

phӕ 4uy 
Nhơn . 

trực 
tuyến) 

giải quyết 
TTHC 

chứng nhận 
(nếu có):  
theo quy 
định tại 
Ĉiều 5 4uy 
định ban 
hành kèm 
theo 4uyết 
định sӕ 
76/2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 
Ĉịnh  
2. Lệ phí 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 

43�2014�NĈ-CP 
ngày 15/5/2014 
của Chính phủ; 

- Nghị định sӕ 
01�2017�NĈ-CP 
ngày 06/01/2017 
của Chính phủ; 

- Nghị định sӕ 
148�2020�NĈ-
CP ngày 
18/12/2020 của 
Chính phủ; 

- Thông tư 
24/2014/TT-
BTNMT ngày 
19/5/2014 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- Thông tư sӕ 
33/2017/TT-
BTNMT ngày 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

cư đã được phê duyệt mà 
không phải chờ đến khi 
hoàn thành việc giải 
phóng mặt bằng) 
 
1.002040.000.00.00.H08 

lễ theo quy định 
của pháp luật; 
không tính thời 
gian tiếp nhận hồ 
sơ tại xã, thời 
gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính 
của người sử 
dụng đất; không 
tính thời gian xem 
xét xử lý đӕi với 
trường hợp sử 
dụng đất có vi 
phạm pháp luật, 
thời gian trưng 
cầu giám định. 
Ĉӕi với các xã 
miền núi, hải đảo, 
vùng sâu, vùng 
xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn thì 
thời gian thực 
hiện được tăng 

khác gắn 
liền với đất 
(nếu có):   
Theo quy 
định tại 
Ĉiều 19 
4uy định 
ban hành 
kèm theo 
4uyết định 
sӕ 
76/2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 
Ĉịnh  
 (Thời điểm 
thực hiện 
nghĩa vụ 
thanh toán: 
Tại thời 
điểm nhận 

29/9/2017 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- 4uyết định sӕ 
76/2021�4Ĉ-
UBND ngày 
14/12/2021 của 
UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh. 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

thêm 10 ngày; trừ 
thủ tục hòa giải 
tranh chấp đất 
đai. 

kết quả giải  
quyết) 

TKủ tục KàQK cKíQK côQg bố tKeR Quyết địQK số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bӝ trưởQg Bӝ Tài QguyêQ và Môi trườQg 

4 

Ĉăng ký biến động về sử 
dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất do thay đổi thông 
tin về người được cấp 
Giấy chứng nhận (đổi tên 
hoặc giấy tờ pháp nhân, 
giấy tờ nhân thân, địa 
chỉ); giảm diện tích thửa 
đất do sạt lở tự nhiên; 
thay đổi về hạn chế quyền 
sử dụng đất; thay đổi về 
nghĩa vụ tài chính; thay 
đổi về tài sản gắn liền với 
đất so với nội dung đã 
đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận (Cấp tỉnh - trường 
hợp đã thành lập VP đăng 
ký đất đai) 

- Ĉӕi với trường 
hợp Ĉăng ký biến 
động về sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất do 
thay đổi thông tin 
của hộ gia đình, 
cá nhân được cấp 
Giấy chứng nhận 
từ chứng minh 
nhân dân thành 
căn cước công 
dân: Không quá 
05 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.  
- Ĉӕi với các 
trường hợp còn 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 
Trưng,th
ành phӕ 

Quy 
Nhơn  

- Bộ 
phận 
một cửa 
UBND 
các 

Không 

Một 
phần 

(Thanh 
toán 
trực 

tuyến) 

6ửa đổi 
quy trình 
thực hiện, 
thời hạn 

giải quyết 
TTHC 

1. Phí thẩm 
định hồ sơ 
cấp Giấy 
chứng nhận 
(nếu có): 
Theo quy 
định tại 
Ĉiều 5 4uy 
định ban 
hành kèm 
theo 4uyết 
định sӕ 
76/2021/4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 
của UBND 
tỉnh Bình 

- Luật Ĉất đai 
năm 2013; 
- Nghị định sӕ 
43�2014�NĈ-CP 
ngày 15/5/2014 
của Chính phủ; 

- Nghị định sӕ 
01�2017�NĈ-CP 
ngày 06/01/2017 
của Chính phủ; 

- Nghị định sӕ 
148�2020�NĈ-
CP ngày 
18/12/2020 của 
Chính phủ; 

- Thông tư 

Không 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

1.004227.000.00.00.H08 lại: Thời hạn giải 
quyết: Do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quy định nhưng 
không quá 10 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian 
này không tính 
thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của 
pháp luật; không 
tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, 
thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài 
chính của người 
sử dụng đất; 
không tính thời 
gian xem xét xử 
lý đӕi với trường 
hợp sử dụng đất 
có vi phạm pháp 

huyện, 
thị xã, 
thành 
phӕ (đӕi 
với Hộ 
gia đình, 
cá nhân) 

- Ĉịa 
điểm 

theo nhu 
cầu đӕi 

với 
những 

địa 
phương 
mà ủy 

ban 
nhân 

dân cấp 
tỉnh đã 

ban 
hành 

quy chế 
tiếp 

Ĉịnh. 

2. Lệ phí 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất 
(nếu có):   
Theo quy 
định tại 
Ĉiều 19 
4uy định 
ban hành 
kèm theo 
4uyết định 
sӕ 
76�2021�4Ĉ
-UBND 
ngày 
14/12/2021 

24/2014/TT-
BTNMT ngày 
19/5/2014 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- Thông tư sӕ 
33/2017/TT-
BTNMT ngày 
29�9�2017 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 
- Thông tư sӕ 
09/2021/TT-
BTNMT ngày 
30/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

- 4uyết định sӕ 
76�2021�4Ĉ-
UBND ngày 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

luật, thời gian 
trưng cầu giám 
định. Ĉӕi với các 
xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng có 
điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn, 
vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực 
hiện được tăng 
thêm 10 ngày. 
Kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính phải 
trả cho người sử 
dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn 
liền với đất trong 
thời hạn không 
quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có 

nhận, 
luân 

chuyển 
hồ sơ, 
giải 

quyết và 
trả kết 

quả giải 
quyết 

thủ tục 
theo nhu 
cầu về 

địa điểm 

của UBND 
tỉnh Bình 
Ĉịnh.  

(TKời đi͋P 
tKực KiệQ 
QJKĩa vͭ 
thanh toán: 
trong quá 
truQK Jiải 
qu\ết 
TTHC) 

14/12/2021 của 
UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh.  

- 4uyết định sӕ 
05�2019�4Ĉ-
UBND ngày 
14�02�2019 của 
UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh; 
- 4uyết định sӕ 
18�2021�4Ĉ-
UBND ngày 
26/5/2021 của 
UBND tỉnh 
Bình Ĉịnh. 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

kết quả giải 
quyết. Ĉӕi với 
những địa phương 
mà Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh đã 
ban hành quy chế 
tiếp nhận, luân 
chuyển hồ sơ, giải 
quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ 
tục theo nhu cầu 
về thời gian thì 
thời gian giải 
quyết thủ tục 
được thực hiện 
theo thỏa thuận 
giữa người có nhu 
cầu và Văn phòng 
đăng ký đất đai, 
Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký 
đất đai nhưng 
không quá thời 
gian thực hiện thủ 
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STT 

Tên TTHC 
TKời KҥQ giải 

quyết 

Địa 
điểm 
tiếS 

QKұQ và 
trả kết 

quả giải 
quyết 
TTHC 

TiếS 
QKұQ và 
trả kết 

quả qua 
BCCI 

Mức 
đӝ 

DVC 
trӵc 

tuyếQ 
 

Nӝi duQg 
sửa đổi, 
bổ suQg 

PKí, Oệ SKí 
(Qếu có) CăQ cứ SKáS Oý 

TTHC 
liên 

thông 

Mã số TTHC 

tục do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quy định. 

TổQg cӝQg: 04 TTHC         

 

 

 

 

 

 
 
 

  


